
STT Họ & Tên Vị Trí Ghi Chú

1 Lê Văn Hoàn GĐ ĐH

2 Nguyễn Văn Quân Kỹ sư cơ khí, khảo sát, thiết kế và bóc tách bản vẽ

3 Trần Duy Hiền Kỹ sư cơ khí, khảo sát, thiết kế và bóc tách bản vẽ

4 Bùi Đức Nghĩa Kỹ sư cơ khí, khảo sát, thiết kế và bóc tách bản vẽ

5 Lê Thanh Tuấn Kỹ sư cơ khí, khảo sát, thiết kế và bóc tách bản vẽ

6 Đỗ Văn Giang Kỹ sư cơ điện tử, khảo sát, thiết kế và bóc tách bản vẽ

7 Lê Đức Duy Kỹ nghệ sắt xây dựng, Giám sát đội

8 Lê Văn Lâm Kỹ sư thủy lợi, Giám sát xây dựng

9 Lê Xuân Quốc Khánh Kỹ sư xây dựng, Giám sát đội

10 Trƣơng Đại Thuận Kỹ sư xây dựng, Giám sát đội

11 Danh Trí Cƣờng Nhân viên kỹ thuật, Giám sát đội

12 Hà Văn Ngọc Giám sát đội

13 Lê Sỹ Nghĩa Giám sát đội

14 Bùi Văn Tuấn Giám sát đội

15 Nguyễn Văn Hải Giám sát đội

16 Trung Văn Thành Gò hàn

17 Nguyễn Văn Phƣơng Hàn 6G

18 Nguyễn Xuân Trọng Hàn 6G

19 Nguyễn Công Phƣớc Hàn 6G

20 Lê Đình Trình Hàn 6G

21 Bùi Văn Manh Hàn 6G

22 Chu Đình Hùng Hàn 6G

23 Đặng Văn Sơn Hàn 6G

24 Đoàn Đình Quy Hàn 6G

25 Đông Hoàng Hạo Hàn 6G

26 Đông Văn Cƣờng Hàn 6G

27 Hồ Văn Nhân Hàn 6G

28 Hoàng Phƣơng Hàn 6G

29 Lê Huy Hoàng Hàn 6G

30 Lê Thạch Cam Hàn 6G

31 Lê Văn Mạnh Hàn 6G

32 Mai Huy Phƣơng Hàn 6G

33 Nguyễn Hồng Duy Khang Hàn 6G

34 Nguyễn Ngọc Trƣờng Hàn 6G

35 Nguyễn Thanh Cƣơng Hàn 6G

36 Nguyễn Thế Anh Hàn 6G

37 Nguyễn Thế Vinh Hàn 6G
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38 Nguyễn Trung Kiên Hàn 6G

39 Nguyễn Văn Công Hàn 6G

40 Nguyễn Văn Cƣờng Hàn 6G

41 Nguyễn Văn Giang Hàn 6G

42 Đặng Quốc Thông Hàn 6G

43 Hứa Quang Minh Hàn 6G

44 Phan Bá Phong Hàn 3G

45 Nguyễn Ngọc Tăng Hàn 3G

46 Nguyễn Ngọc Cƣơng Hàn 3G

47 Phan Văn Lộ Hàn 3G

48 Nguyễn Hữu Vẹn Hàn 3G

49 Nguyễn Đức Tú Hàn 3G

50 Hồ Duy Viên Hàn TIG, Hàn điện, Hàn C

51 Bùi Ngọc Thái Hàn điện

52 Nguyễn Hữu Định Hàn điện

53 Đỗ Văn Cƣờng Hàn điện

54 Đoàn Văn Quyết Hàn điện

55 Hồ Xuân Khánh Hàn điện

56 Hoàng Đình Lực Hàn điện

57 Ngô Xuân Vũ Hàn điện

58 Nguyễn Văn Muôn Hàn điện

59 Lê Hữu Nha Hàn điện

60 Mai Văn Sáng Hàn điện

61 Nguyễn Ngọc Đức Hàn điện

62 Nguyễn Văn Thái Hàn điện

63 Nguyễn Việt Tiến Hàn điện

64 Phạm Thanh Tùng Hàn điện

65 Lê Văn Vinh Hàn điện

66 Trần Quang Hải Hàn điện

67 Trƣơng Anh Mỹ Hàn điện

68 Nguyễn Văn An Hàn điện

69 Trịnh Vạn Hàn điện

70 Phạm Ngọc Thạch Hàn điện

71 Nguyễn Văn Dƣơng Hàn điện

72 Nguyễn Hoa Lƣơng Hàn điện

73 Nguyễn Hoa Lƣợng Hàn điện

74 Nguyễn Văn Sử Hàn điện

75 Cao Xuân Hiệp Hàn điện

76 Hoàng Văn Tuấn Hàn điện

77 Nguyễn Quang Thiên Hàn điện

78 Nguyễn Văn Hoàng Hàn điện

79 Lê Thanh Dƣ Hàn điện

80 Thân Văn Luynh Hàn điện

81 Lâm Văn Sự Hàn điện



82 Tống Vũ Hảo Hàn điện

83 Phạm Xuân Hỡi Hàn điện

84 Nguyễn Bá Dễ Hàn điện

85 Võ Hùng Anh Hàn điện

86 Nguyễn Văn Lâm Hàn điện

87 Trần Ngọc Thuận Hàn điện

88 Lê Văn Nhất Hàn điện

89 Võ Minh Quang Hàn điện

90 Bạch Ngọc Hoàng Hàn điện

91 Phạm Chí Hiếu Hàn điện

92 Phan Đình Nhân Hàn điện

93
ĐộiThợ làm dự án

 Kết cấu thép- Bồn- Ống CN
60 người

94 Nguyễn Văn Tân Thợ lắp

95 Nguyễn Văn Đƣơng Thợ lắp

96 Lê Trọng Tâm Thợ lắp

97 Đinh Sơn Minh Thợ lắp

98 Lê Tuấn Hùng Thợ lắp

99 Hoàng Ngọc Khánh Thợ lắp

100 Nguyễn Bá Tài Thợ lắp

101 Nguyễn Huy Bình Thợ lắp

102 Nguyễn Quốc Dƣơng Thợ lắp

103 Nguyễn Thành kiên Thợ lắp

104 Nguyễn Đức Tiệp Thợ lắp

105 Lê Hoàng Tiếp Thợ lắp

106 Đinh Xuân Hùng Thợ lắp

107 Huỳnh Anh Hiếu Thợ lắp

108 Lê Đăng Quyết Thợ lắp

109 Lê Hải Hà Thợ lắp

110 Lê Minh Hòa Thợ lắp

111 Lê Thanh Tuấn Thợ lắp

112 Nguyễn Nhân Thợ lắp

113 Nguyễn Văn Cƣơng Thợ lắp

114 Mai Văn Chinh Thợ lắp

115 Nguyễn Văn Thiết Thợ lắp

116 Lƣu Đăng Sinh Thợ lắp

117 Lƣu Đình Thuấn Thợ lắp

118 Nguyễn Nhân Quyền Thợ lắp

119 Lê Văn Thực Thợ lắp

120 Mai Văn Khớ Thợ lắp

121 Nguyễn Doãn Chiến Thợ lắp

122 Nguyễn Văn Chung Thợ lắp

123 Nguyễn Văn Hải Thợ lắp

124 Nguyễn Văn Lâm Thợ lắp
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125 Nguyễn Văn Nguyên Thợ lắp

126 Phạm Tiến Dũng Thợ lắp

127 Phan Thanh Minh Thợ lắp

128 Phan Trung Kiên Thợ lắp

129 Phan Văn Vỹ Thợ lắp

130 Trần Quang Khanh Thợ lắp

131 Trần Đức Thắng Thợ lắp

132 Trần Văn Định Thợ lắp

133 Trần Văn Lợi Thợ lắp

134 Trần Văn Quang Thợ lắp

135 Trần Xuân Trang Thợ lắp

136 Trịnh Hải Hà Thợ lắp

137 Trình Văn Chinh Thợ lắp

138 Trình Văn Chung Thợ lắp

139 Nguyễn Văn Hùng Hàn 6G

140 Nguyễn Văn Hỡi Hàn 6G

141 Nguyễn Văn Lƣu Hàn 6G

142 Nguyễn Văn Tiến Hàn 6G

143 Nguyễn Văn Tu Hàn 6G

144 Phạm Công Vũ Hàn 6G

145 Phạm Văn Chiến Hàn 6G

146 Phạm Văn Khang Hàn 6G

147 Phạm Văn Nguyên Hàn 6G

148 Phạm Văn Tân Thành Hàn 6G

149 Tạo Văn Nga Hàn 6G

150 Trần Anh Vũ Hàn 6G

151 Trần Đức Nam Hàn 6G

152 Trần Nhƣ Hào Hàn 6G

153 Trần Thanh Hoa Hàn 6G

154 Trần Văn Cƣờng Hàn 6G

155 Trần Văn Giáp Hàn 6G

156 Trần Đăng Quý Hàn 6G

157 Trần Văn Tiến Hàn 6G

158 Lê Xuân Nghiêm Hàn điện

159 Nguyễn Quang Hùng Hàn điện

160 Trần Ngọc Tuấn Hàn điện

161 Hồ Sỹ Phƣơng Hàn điện

162 Hồ Sỹ Luận Hàn điện

163 Huỳnh Hoài Văn Hàn điện

164 Phạm Minh Tâm Hàn điện

165 Phan Văn Thạch Hàn điện

166 Võ Thắng Lộc Hàn điện

167 Nguyễn Văn Quý Hàn điện

168 Phan Văn Tiến Hàn điện



169
ĐộiThợ làm dự án

 Kết ấu thép- Bồn- Ống cn
50 người
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